ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
 SẢN BỆNH LÝ THUYẾT
1. Mã số học phần: OGY333
2. Tên học phần: SẢN BỆNH LÝ THUYẾT


3. Số tín chỉ:
        3/0 (LT/TH)


4. Chuyên ngành đào tạo:
 Bác sĩ đa khoa hệ 4 năm 
5. Năm học: 2016-2017

6. Giảng viên phụ trách: 
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· Phạm Mỹ Hoài
· Nguyễn Thị Bình

· Cấn Bá Quát

· Nguyễn Thị Hồng

· Nguyễn Thúy Hà

· Nông Hồng Lê

· Bùi Hải Nam

· Nguyễn Thị Anh

· Nguyễn Thị Nga

· Hoàng Quốc Huy

· Nguyễn Thị Kim Tiến

· Hoàng Thị Ngọc Trâm

· Nguyễn Thị Giang
8. Mục tiêu học phần: 

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:


- Kiến thức:

1. Áp dụng được kiến thức để chẩn đoán, tiên lượng và xử trí những trường hợp sản khó, bệnh phụ khoa

2. Vận dụng kiến thức để phát hiện được những trường hợp sản khó, bệnh phụ khoa để chuyển tuyến kịp thời và an toàn.

- Thái độ: 

1. Nhận thức được việc nắm vững kiến thức về bệnh là cần thiết và có giá trị thiết thực trong thực hành lâm sàng.

2. Có ý thức không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, với thái độ nghề nghiệp tốt.

9. Mô tả học phần: 
Häc phÇn gåm 3 phÇn c¬ b¶n:

- Phô khoa: cung cÊp cho sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña mét sè bÖnh lý phô khoa th­êng gÆp vµ c¸ch phßng bÖnh, sµng läc t¹i céng ®ång

- KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh: cung cÊp cho sinh viªn mét sè kiÕn thøc vµ kü n¨ng c¬ b¶n trong thùc hiÖn triÓn khai c¸c biÖn ph¸p KHHG§ vµ kü n¨ng t­ vÊn.

- Tæng hîp: cung cÊp cho sinh viªn mét sè kiÕn thøc vÒ c¸c néi dung chuyªn ngµnh tæng hîp ®Æc thï liªn quan lÜnh vùc CS SKSS .

Xen kÏ víi nh÷ng néi dung vÒ lý thuyÕt sinh viªn cã nh÷ng buæi th¶o luËn ca bÖnh (bµi tËp t×nh huèng) ®Ò lµm s¸ng tá phÇn lý thuyÕt.

Trong thêi gian häc häc phÇn nµy sinh viªn sÏ cã 1 bµi kiÓm tra tr¾c nghiÖm lý thuyÕt vµo tuÇn thø 4, 6
Bµi thi cuèi häc phÇn vµo ngµy thø b¶y cña tuÇn thø 7, sinh viên ph¶i thi tù luËn trong 60 phót.

Kú väng sinh viên ph¶i lªn líp lý thuyÕt ®Çy ®ñ, tham gia th¶o luËn tÝch cùc, chñ ®éng trong häc tËp, ®äc tµi liÖu tr­íc khi lªn líp, sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c tµi liÖu tham kh¶o t¹i th­ viÖn, trªn m¹ng internet vµ c¸c tµi liÖu ®· ®­îc bé m«n cung cÊp  

10. Ph©n bè thêi gian gi¶ng d¹y trong häc kú: 1 (1,2,4)/7.

11. §iÒu kiÖn vµ yªu cÇu cña häc phÇn.

§Ó häc ®­îc häc phÇn nµy sinh viªn ph¶i qua c¸c häc phÇn thuéc lÜnh vùc y häc c¬ b¶n vµ c¬ së chuyªn ngµnh.

Điều kiện tiên quyết: sinh viên phải học qua học phần lý thuyết phụ sản I.

Sinh viªn b¾t buéc ph¶i ®äc bµi tr­íc khi ®Õn líp. Sinh viªn cÇn ®i häc ®Çy ®ñ vµ tham gia tÝch cùc vµo th¶o luËn nhãm.

Sinh viªn cÇn thùc hiÖn nghiªm tóc bµi kiÓm tra thường xuyên, gi÷a kỳ vµ c¸c bµi tËp t×nh huèng

12. Nội dung học phần: 
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: Hồi sức trẻ sơ sinh
1. Đại cương

2. Dự đoán và xác định nhu cầu hồi sức của trẻ sơ sinh 

2.1. Dự đoán trước khi chuyển dạ

2.2. Dự đoán khi chuyển dạ

2.3. Đánh giá tình trạng trẻ sơ sinh ngay sau khi sinh:

3. Những thao tác hồi sức sơ sinh

3.1. Tại tuyến cơ sở


	2

	2
	Bài 2: Các phương pháp thăm dò trong sản khoa
1. Phương pháp thăm dò nội tiết thai nghén trong máu và trong nước tiểu
1.1. Mục đích
1.2. Các xét nghiệm tìm HCG
1.3 Xét nghiệm định lượng Steroid – RIA

1.3 Xét nghiệm định lượng 17 ceto steroitd trong nước tiểu

1.4 Xét nghiệm Pregnaldiol trong nước tiểu
2. Soi ối
3.  Chọc ối 

4. Monitoring sản khoa
5. Siêu âm
6.Vi định lượng PH máu da đầu thai nhi

7. Chụp XQ

8. Phương pháp đo chiều cao tử cung

9. Thăm dò thai bằng các thử nghiệm lâm sàng

10. Các phương pháp đánh giá thăm dò bằng chỉ số lâm sàng


	2

	3
	Bài 3: Nhiễm khuẩn hậu sản
1. Đại cương

2. Nguyên nhân và yếu tố thuận lợi

3. Các thể lâm sàng 

3.1. Nhiễm khuẩn ở tầng sinh môn, âm hộ, âm đạo

3.2. Viêm nội mạc tử cung

3.3. Viêm tử cung toàn bộ

3.4. Viêm phần phụ

3.5. Viêm phúc mạc

3.6. Viêm tắc tĩnh mạch

3.7. Nhiễm khuẩn huyết  

4. Dự phòng nhiễm khuẩn hậu sản
	2

	4
	Bài 4: Băng huyết sau sinh
1. Định nghĩa

2. Dịch tễ học

3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân đờ tử cung: 

3.2. Sót rau 

3.3. Lộn tử cung

3.4. Sang chấn đ​ường sinh dục

3.5. BHSS do rối loạn quá trình đông máu và cầm máu

4. Triệu chứng 

5. Chẩn đoán

5.1. Tại tuyến cơ sở

5.2. Tại tuyến chuyên khoa

6. Xử trí

6.1. Nguyên tắc

6.2. Điều trị cụ thể

7. Phòng bệnh
	2

	5
	Bài 5: Thai nghén nguy cơ cao
1. Đại cương

2. Phân nhóm các thai nghén có nguy cơ cao.

3. Chăm sóc và quản lý thai nghén nguy cơ cao.

3.1. Số lần khám thai

3.2. Nội dung chăm sóc và quản lý thai nghén nguy cơ cao.

3.3. Một số thăm dò để phát hiện thai nghén nguy cơ cao.

3.4. Một số biện pháp điều trị dự phòng trong thai nghén nguy cơ cao.
	1

	6
	Bài 6: Suy thai
1. Đại cương
2. Nguyên nhân.
2.1 Nguyên nhân về phía mẹ

2.2 Nguyên nhân do phần phụ

2.3 Nguyên nhân do thai

2.4 Nguyên nhân khác

3. Một số hiện tượng sinh lý bệnh
3.1. Sự thay đổi tần số tim thai
3.2. Hiện tượng nước ối nhuốm màu phân su

3.3 Hiện tượng thay đổi sinh hóa ở máu thai 

4. Suy thai mạn tính
5. Suy thai trong chuyển dạ

6. Tiến triển

7. Theo dõi và phòng bệnh
	1

	7
	Bài 7:
Sẩy thai
1. Đại cương
2. Phân loại
3. Đặc điểm giải phẫu sinh lý
3.1. Sảy thai 2 tháng đầu
3.2. Sảy thai 3 và 4 tháng
3.3. Sảy thai 5 và 6 tháng
3.4. Các hình thái sảy thai
4. Nguyên nhân sảy thai
5. Triệu chứng
5.1. Dọa sảy thai
5.2. Sảy thai thật sự
6. Chẩn đoán
7. Xử trí
	1

	8
	Bài 8: 
Thai chết lưu
Đại cương

1. Nguyên nhân
1.Nguyên nhân từ phía mẹ

1.2.Nguyên nhân từ phía thai

1.3.Nguyên nhân từ phần phụ tử cung

2.Giải phẫu bệnh

3.Triệu chứng

4.Chẩn đoán phân biệt

5.Tiến triển

5.1.Ảnh hưởng đến tâm lý tình cảm của người mẹ

5.2.Rối loạn đông máu

5.3.Nhiễm trùng khi ối vỡ lâu

5.4.Một số đặc điểm chuyển dạ của thai chết lưu

6.Điều trị

6.1.Điều chỉnh lại tình trạng rối loạn đông máu

6.2.Nong cổ tử cung, nạo

6.3.Gây sẩy thai, gây chuyển dạ

	1

	9
	Bài 9: Chửa ngoài tử cung 
1. Đại cương
1.1 Định nghĩa

1.2 Nguyên nhân và các yếu tố thuận lợi

1.3 phân loại theo vị trí và tiến triển

2. Chửa ngoài tử cung chưa vỡ
2.1 Triệu chứng

2.2 Chẩn đoán

2.3 Xử trí

3. Chửa ngoài tử cung vỡ gây ngập máu ổ bụng
2.1 Triệu chứng

2.2 Chẩn đoán

2.3 Xử trí

4. Huyết tụ thành nang

2.1 Triệu chứng

2.2 Chẩn đoán

2.3 Xử trí

5. Chửa trong ổ bụng

2.1 Triệu chứng

2.2 Chẩn đoán

2.3 Xử trí

6. Dự phòng


	2

	10
	Bài 10: Vỡ tử cung
1. Giải phẫu bệnh lý
2. Nguyên nhân
2.1 Nguyên nhân về phía mẹ

2.2 Nguyên nhân về phía thai

2.3 Nguyên nhân do can thiệp

3. Triệu chứng
3.1. Dọa vỡ tử cung
3.2. Vỡ tử cung

3.3 Hình thái lâm sàng  

4. Chẩn đoán
4.1. Chẩn đoán xác định
4.2. Chẩn đoán phân biệt
5. Phòng bệnh 
6. Xử trí


	2

	11
	Bài 11:
Bệnh nội khoa với thai nghén

1. Thay đổi hệ tuần hoàn và tiết niệu trong thai nghén

1.1. Thay đổi hệ tuần hoàn

1.1.1 Thay đổi về máu

1.1.2. Thay đổi ở tim

1.2. Thay đổi tiết niệu

2. Bệnh tim với thai nghén

2.1. ảnh h​ởng của thai nghén lên bệnh tim 

2.2. Thai nghén với các tai biến tim sản 

Các yếu tố thuận lợi gây tai biến tim sản:

2.2.1. Phù phổi cấp

2.2.2. Suy tim

2.2.4. Các tai biến khác

2.3. Thái độ xử trí

2.3.1. Trong thời kỳ mang thai

2.3.2. Xử trí nội khoa

2.3.3. Xử trí sản khoa

2.3.3.1. Trong khi cú thai

2.3.3.2. Khi chuyển dạ

2.3.3.3. Thời kỳ hậu sản

2.4. T​ vấn trong bệnh tim và thai nghén

3. Bệnh thận với thai nghén

3.1. Đặc điểm

3.2. Các giai đoạn của bệnh thận

3.2.1. Giai đoạn đầu

3.2.2. Giai đoạn nung mủ

3.3. Các hình thái lâm sàng

3.3.1. Hình thái nhẹ 

3.3.2. Hình thái không sốt

3.3.3. Hình thái ứ đọng

3.3.4. Viêm thận - bể thận thời kỳ hậu sản

3.3.5. Hình thái với dấu hiệu thận

3.3.6. Hình thái viêm thận và nhiễm độc thai nghén. 

3.4. Điều trị

3.5. Tiên l​ợng

3.6. Phòng bệnh

4. Viêm gan virus với thai nghén

4.1. ảnh h​ưởng của viêm gan với thai nghén: 

5. Thiếu máu thiếu sắt với thai nghén


	3

	12
	Bài 12: Rau bong non

 1. Đại c​ương

2. Dịch tễ học

3. Giải phẫu bệnh lý

3.1. Khối máu tụ sau rau 

3.2. Bánh rau

3.3. Tử cung

3.4. Buồng trứng và các tạng

4. Sinh lý bệnh

4.1. Về phía thai

4.2. Về phía mẹ.

5. Triệu chứng lâm sàng

5.1. Toàn thân

5.2. Cơ năng        

5.3. Thực thể

5.4. Cận lâm sàng

6. Các hình thái lâm sàng

7. Chẩn đoán

7.1. Chẩn đoán xác định

7.1.1. Ở tuyến y tế cơ sở dựa vào các dấu hiệu sau:

7.1.2. Ở tuyến chuyên khoa dựa vào

7.2. Chẩn đoán phân biệt

8. Tiến triển và biến chứng

9. H​ướng xử trí

9.1. Tại tuyến y tế cơ sở

9.2. Tại tuyến chuyên khoa

9.2.1. Hình thái ẩn và nhẹ  

9.2.2. Hình thái vừa

9.2.3. Hình thái nặng và rất nặng

9.2.4. Điều trị biến chứng

9.2.5. Chăm sóc sau đẻ

10. Dự phòng

	2

	13
	Bài 13: Bệnh nhiễm trùng và thai nghén

 
1. Đại cương
2. Nguyên nhân gây bệnh

3. Một số bệnh nhiễm trùng có ảnh hưởng mẹ và con

3.1 Bệnh cúm

3.2 Viêm gan siêu vi

3.3 Bệnh Rubella

3.4 Bệnh sốt dengue xuất huyết

3.5 Bệnh uốn ván

3.6 Bệnh sốt rét

3.7 Bệnh do Toxplasma gondii
3.8 Toxoplasmose bẩm sinh

3.9 Bệnh thủy đậu

3.10 Bệnh do Cytomegalovirus

3.11 Bệnh quai bị

3.12 Nhiễm trùng tiết niệu trong thai nghén

3.13 Bệnh do Listeria


	3

	14
	Bài 14:     Rau tiền đạo

1. Đại cương

2. Phân loại:

2.1. Phân loại theo giải phẫu

2.2. Phân loại theo lâm sàng

2.3. Phân loại theo siêu âm

3. Nguyên nhân

4. Đặc điểm giải phẫu của rau tiền đạo

4.1. Bánh rau

4.2. Màng rau 

4.3. Dây rau 

4.4. Đoạn dưới 

5. Cơ chế chảy máu trong rau tiền đạo 


6. Triệu chứng rau tiền đạo

6.1. Triệu chứng lâm sàng

6.1.1. Khi có thai 
6.1.2. Khi chuyển dạ

6.2. Cận lâm sàng

6.2.1. Khi có thai

6.2.2. Khi chuyển dạ

7. Nguy cơ của rau tiền đạo

8. Chẩn đoán

8.1. Chẩn đoán xác định

8.1.1. Tuyến y tế cơ sở

8.1.2. Tuyến chuyên khoa 

8.2. Chẩn đoán phân biệt 

9. Xử trí

9.1. Tuyến y tế cơ sở 

9.2. Tuyến chuyên khoa

9.2.1.Trong thời kỳ mang thai

9.2.2. Trong khi chuyển dạ.

10. Phòng bệnh

	2

	15
	Bài 15:
Đẻ non

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2.  Đặc điểm trẻ sơ sinh non tháng

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân do mẹ

2.2. Nguyên nhân do thai

2.3. Nguyên nhân do phần phụ
3.  Chẩn đoán 

3.1. Chẩn đoán doạ đẻ non

3.2. Chẩn đoán đẻ non.

4. Dự phòng đẻ non

5. Xử trí dọa đẻ non

5.1. Tuyến y tế cơ sở

5.2. Tại tuyến chuyên khoa


	2

	16
	Bài 16:
 Rối loạn tăng HA với thai nghén TSG - SG
1. Đại cư​ơng

2. Tiền sản giật

2.1. Định nghĩa

2.2. Tỷ lệ

2.3. Nguyên nhân và dịch tễ học

2.4. Triệu chứng

2.5. Chẩn đoán tiền sản giật

2.6. Chẩn đoán phân biệt

2.7. Biến chứng của tiền sản giật 

2.8. Xử trí

3. Sản giật

3.1. Định nghĩa

3.2. Triệu chứng và chẩn đoán

3.3. Biến chứng

3.4. Điều trị sản giật


	3

	17
	Bài 17:
Đẻ khó 
2. . Đẻ khó do cơn co tử cung 
2.1. Sinh lý cơn co tử cung

2.2. Đẻ khó do cơn co tử cung tăng 

2.3. Đẻ khó do cơn co tử cung giảm

3. . Đẻ khó do nguyên nhân cơ học
3.1. Nguyên nhân thuộc về người mẹ

3.2. Đẻ khó do thai

3.3. Đẻ khó do phần phụ của thai
 
	2

	18
	Bài 18:
Thai đôi 
 1. Mở đầu

2. Sinh đôi hai noãn

2.1. Nguồn gốc 

2.2. Giới tính của thai

2.3. Bánh rau và màng rau

3. Sinh đôi một noãn

3.1. Nguồn gốc

3.2. Giới tính của thai

3.3. Bánh rau và màng rau

4. Chẩn đoán trong thời kỳ có thai

4.1. Triệu chứng lâm sàng

4.2. Cận lâm sàng

4.3. Chẩn đoán xác định: 

4.4. Chẩn đoán phân biệt

4.5. Chẩn đoán T​ư thế của thai trong tử cung

4.6. Tiến triển và biến chứng

5. Chẩn đoán trong thời kỳ chuyển dạ

6. Xử trí

6.1.  Tuyến y tế cơ sở

6.2. ở tuyến chuyên khoa 

7. Tiên l​ượng

7.1. Về phía mẹ

7.2. Về phía con

	1

	19
	Bài 19:
Thai to
1.  Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Phân loại thai to

2. Thai to toàn bộ

2.1. Nguyên nhân

2.2. Triệu chứng

2.3. Chẩn đoán

2.4. Tiến triển và biến chứng

2.5. Xử trí

3. Thai to từng phần

3.1. Triệu chứng chẩn đoán

Xử trí
	1

	20
	Bài 20:
Thai già tháng

Định nghĩa: 

1. Nguy cơ cao cho thai già tháng

2. Nguyên nhân.

3. Chẩn đoán thai già tháng.

3.1. Lâm sàng:

3.2. Cận lâm sàng 

4. Xử trí:

4.1. Ở một số cơ sở không có ph​​​ơng tiện 

4.2. Ở nơi có điều kiện chẩn đoán thai già tháng

	1
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	Bài 21                Đa ối
1.  Đại cương

2. Nguyên nhân

2.1. Về phía mẹ

2.2. Về phía thai nhi và phần phụ

3. Triệu chứng

3.1. Triệu chứng đa ối mãn tính

3.2. Triệu chứng đa ối cấp tính

4. Chẩn đoán

4.1. Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán phân biệt

5. Điều trị

5.1. Tại tuyến y tế cơ sở

Tại tuyến chuyên khoa
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	Bài 22               Thiểu ối

1. Đại cương

2. Nguyên nhân

2.1. Ối vỡ non, ối vỡ sớm

2.2. Thai dị dạng

2.3. Thai thiếu oxy máu mãn

2.4. Truyền máu thai trong sinh đôi chung tuần hoàn

4. Triệu chứng và chẩn đoán

4.1. Triệu chứng lâm sàng chỉ có giá trị gợi ý

4.2. Chẩn đoán xác định thiểu ối dựa vào kết quả siêu âm

5. Xử trí thiểu ối khi ch​a chuyển dạ

5.1. Khi thai ch​a đủ tháng

5.2. Khi thai đủ tháng

6. Xử trí thiểu ối trong khi chuyển dạ

7. Phòng bệnh
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	Bài 23       Chửa trứng

1. Dịch tễ học của thai trứng

1.1. Định nghĩa

1.2. Nguyên nhân và điều kiện thuận lợi 

1.3. Giải phẫu bệnh và phân loại

2. Triệu chứng 

2.1. Triệu chứng cơ năng 

2.2. Thực thể

2.3 Cận lâm sàng

3. Chẩn đoán 

3.1. Chẩn đoán xác định

3.2. Chẩn đoán phân biệt:  

4. Tiến triển và biến chứng:  

5. Xử trí 

5.1. Tại tuyến y tế cơ sở 

5.2. Tại tuyến chuyờn khoa.
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	Bài 23       Chửa trứng

1. Dịch tễ học của thai trứng

1.1. Định nghĩa

1.2. Nguyên nhân và điều kiện thuận lợi 

1.3. Giải phẫu bệnh và phân loại

2. Triệu chứng 

2.1. Triệu chứng cơ năng 

2.2. Thực thể

2.3 Cận lâm sàng

3. Chẩn đoán 

3.1. Chẩn đoán xác định

3.2. Chẩn đoán phân biệt:  

4. Tiến triển và biến chứng:  

5. Xử trí 

5.1. Tại tuyến y tế cơ sở 

5.2. Tại tuyến chuyờn khoa.
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	Bài 24              HIV/AID với thai nghén
1. Đại cương 

2. Dịch tễ học

3. Các yếu tố nguy cơ và lây truyền HIV trong khi mang thai. 

3.1. Các yếu tố nguy cơ trong lây truyền nhiễm HIV từ mẹ sang con  

3.2. Lây truyền HIV trong khi mang thai

4. Chẩn đoán

4.1. Lâm sàng

4.2. Cận lâm sàng

5. Hướng điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con 

5.1. Chẩn đoán sớm người có thai HIV (+) 

5.2. Các trường hợp muốn đình chỉ thai nghén 

5.3. Xử trí trong trường hợp thai phụ bị nhiễm HIV

5.3.1. Ở tuyến xã

5.3.2. Ở tuyến huyện

5.4. Dự phòng
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	Bài 25    Nhiễm trùng đường sinh dục
1. Đại cương

2. Nguyên nhân

2.1. Vệ sinh cá nhân và môi trường lao động

2.2. Vô khuẩn kém trong các thủ thuât sản phụ khoa

2.3. Bệnh lây truyền qua đường tình dục

2.4. Viêm do nguyên nhân nội tiết

2.5. Các yếu tố thuận lợi

3. Dịch tiết sinh dục - khí hư

3.1. Dịch tiết sinh lý

3.2. Dịch tiết do nhiễm khuẩn hoặc bệnh lý

4. Các hình thái viêm sinh dục.
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	Bài 26                  Rối loạn kinh nguyệt

1. Đại cương

2. Các rối loạn kinh nguyệt

2.1.Vòng kinh không phóng noãn

2.2.Vô kinh

 2.3.Thống kinh

2.4.Rong kinh 

2.5.Cường kinh

2.6.Các rối loạn kinh nguyệt khác

3.Những rối loạn kinh nguyệt thường gặp và cách xử trí ở cộng đồng

3.1.Khó chịu trước hành kinh

3.2.Kinh không đều

3.3.Vô kinh

3.4.Ra máu nhiều và kéo dài khi hành kinh

3.5.Ra máu ngoài kỳ kinh

3.6.Hội chứng giữa vòng kinh

4.Vài nét cơ bản trong chẩn đoán và xử trí rối loạn kinh nguyệt ở tuyến chuyên khoa.
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	Bài 27        Tiền mãn kinh – Mãn kinh
1.Đại cương

1.1.Định nghĩa

1.2.Các giai đoạn của mãn kinh

1.3.Cơ chế mãn kinh

2.Những biểu hiện của thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh

2.1.Lâm sàng

2.2.Cận lâm sàng

3.Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình mãn kinh

4.Xử trí

4.1.Tại cộng đồng

4.2.Tại tuyến chuyên khoa
	1
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	Bài 28                           Sa sinh dục
1.Đại cương

2.Cơ chế bệnh sinh

3.Nguyên nhân

3.1.Do chửa đẻ nhiều lần

3.2.Lao động nặng và sớm sau đẻ

3.3.Rối loạn dinh dưỡng

4.Giải phẫu bệnh

4.1.Sa sinh dục ở người chưa để lần nào

4.2.Sa sinh dục ở người chửa đẻ nhiều lần

5.Triệu chứng và chẩn đoán

5.1.Tại tuyến cơ sở

5.2Tại tuyên chuyên khoa

6.Phòng bệnh

7.Điều trị

7.1.Tại tuyến cơ sở

7.2.Tại tuyến chuyên khoa
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	Bài 29        U xơ tử cung

1. Đại cương 

2. Đặc điểm giải phẫu bệnh

2.1. Đại thể

2.2. Vi thể

3. Phân loại 

3.1. U xơ ở thân tử cung: 

3.2.  U xơ ở eo tử cung

3.3. U xơ ở cổ tử cung  

4. Triệu chứng

4.1 Triệu chứng cơ năng 

4.2. Triệu chứng toàn thân

4.3. Triệu chứng thực thể 

4.4. Triệu chứng cận lâm sàng

5. Chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán ở tuyến cộng đồng

5.2. Chẩn đoán ở tuyến chuyên khoa

5.2.1. Chẩn đoán xác định

5.2.2. Chẩn đoán phân biệt:

6. Tiến triển và biến chứng

6.1. Tiến triển

6.2. Biến chứng

6.2.1. Thiếu máu:

6.2.2. Nhiễm khuẩn:

6.2.3. Chèn ép:

6.2.4. Xoắn cuống nhân xơ:

6.2.5. Thoái hoá:

6.2.6. Biến chứng khi có thai:

7. Điều trị

7.1. Tại tuyến cơ sở

7.2. ở tuyến chuyên khoa

7.2.1. Nạo cầm máu:

7.2.2. Ph​ương pháp phẫu thuật: là ph​ương pháp điều trị chủ yếu và triệt để.
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	Bài 30             Đại cương vô sinh

1. Mở đầu 

1.1. Định nghĩa

1.2. Tỷ lệ vô sinh

1.3. Phân loại vô sinh

2. Hỏi bệnh và khám xét ban đầu

2.1. Hỏi người vợ 

2.2. Với người chồng cần hỏi

2.3. Khám xét ban đầu

3. Nguyên nhân vô sinh nam

3.1. Nguyên phát (VS I)

3.2. Thứ phát (VS II)

3.3. Nguyên nhân cụ thể 

4. Nguyên nhân vô sinh nữ 

4.1. Viêm sinh dục dưới

4.2. Do tử cung buồng trứng

4.3. Nguyên nhân ở vòi trứng

4.4. Nguyên nhân buồng trứng nội tiết

5. Một số thăm dò xét nghiệm trong vô sinh

5.1. Theo dõi chất nhầy và độ mở của cổ tử cung

5.2. Tế bào âm đạo

5.3.  Lấy nhiệt độ cơ thể

5.4. Nạo sinh thiết niêm mạc tử cung

5.5. Bơm hơi tử cung vòi trứng

5.6. Chụp tử cung vòi trứng HSG

5.7. Nội soi ổ bụng, nội soi buồng tử cung

5.8. Xét nghiệm Huhner: Độ xâm nhập của tinh trùng

6. Giới thiệu một số phương pháp hỗ trợ sinh sản kỹ thuật cao

 7. Tuyên truyền phòng bệnh
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	Bài 31               U nang buồng trứng

2. U nang cơ năng

2.1. Nang bọc noãn

2.2. Nang hoàng tuyến

2.3. Nang hoàng thể

3. U nang thực thể

3.1. Phân loại

3.2. Triệu chứng

3.2.1. Triệu chứng cơ năng:

3.2.2. Triệu chứng toàn thân:

3.2.3. Triệu chứng thực thể:

3.2.4. Triệu chứng cận lâm sàng:

3.3. Chẩn đoán

3.3.1. Tại tuyến cộng đồng:

3.3.2. Tại tuyến chuyên khoa

3.4. Tiến triển và biến chứng

3.4.1. Xoắn nang:

3.4.2. Chảy máu trong nang:

3.4.3. Vỡ u nang: 

3.4.4. Nhiễm khuẩn nang: 

3.4.5. Chèn ép: 

3.4.6. Ung th​ hoá: 

3.4.7. U nang buồng trứng với thai nghén:

3.5. Điều trị

3.5.1. ở tuyến cơ sở:

3.5.2. ở tuyến chuyên khoa:
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	Bài 32        Tổn thương lành tính ở CTC – ÂH – ÂĐ

 1. Bệnh lý lành tính ở cổ tử cung 

1.1. Tổn th​​ương không đặc hiệu

1.2. Nhiễm khuẩn đặc hiệu.

1.3.Polyp cổ tử cung 

1.4. Lạc nội mạc tử cung. 

1.5. U xơ cổ tử cung .

1.6. Cổ tử cung tái tạo không hoàn thành, 

2. Nghịch sản.

3. Giới thiệu soi cổ tử cung và đốt điện.

4. Phòng bệnh.
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	Bài 33         K cổ tử cung 

1. Khái niệm 

2. Tần suất và dịch tễ 

3. Nguyên nhân

4. Giải phẫu bệnh lý

5. Phân loại các giai đoạn lâm sàng

6. Ung thư trong liên bào

7. Ung thư​ xâm nhiễm, ung th​ thể điển hình

8. Phòng bệnh ở cộng đồng 
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	Bài 34           Tử vong mẹ và trẻ sơ sinh

1. Đại cương

1.1 Tổng quan về tử vong mẹ và trẻ em

1.2 Tình hình tử vong mẹ và trẻ sơ sinh ở Việt Na m

2. Tư vong mẹ

2.1 Định nghĩa

2.2 Những nguyên nhân gây tử vong mẹ

2.3 Những biện pháp làm giảm tỉ lệ tử vong mẹ

3. Tử vong trẻ em

3.1 Tử vong trẻ em

3.2 Nguyên nhân gây tử vong trẻ

3.3 Những biện pháp làm giảm tỉ lệ tử vong trẻ
	1


13. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận nhóm 
14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: Tµi liÖu ph¸t tay, case study, CD Rom, Projector 

15. Đánh giá:
 §¸nh gi¸ thường xuyên, gi÷a kú b»ng bé c©u hái tr¾c nghiÖm.
 §¸nh gi¸ cuèi häc phÇn b»ng c©u hái tù luËn.

C¸ch tÝnh ®iÓm: ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh 50%; ®¸nh gi¸ cuèi kú 50%
16. Tài liệu học tập và tham khảo
16.1 . Tµi liÖu häc tËp:

1. Bµi gi¶ng s¶n phô khoa T1 tr­êng §¹i häc y dược Th¸i Nguyªn.

16.2. Tµi liÖu tham kh¶o:

1. Bµi gi¶ng s¶n phô khoa – Tr­êng ®¹i häc y Hµ Néi. Nhµ xuÊt b¶n y häc 2006

2. Bµi gi¶ng s¶n phô khoa T1– Tr­êng §¹i häc Y d­îc Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Nhµ xuÊt b¶n y häc 2007

3. Bµi gi¶ng s¶n phô khoa T2– Tr­êng §¹i häc Y d­îc Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Nhµ xuÊt b¶n y häc 2007

4. H­íng dÉn chuÈn quèc gia vÒ c¸c dÞch vô ch¨m sãc SKSS – Bé y tÕ – 2009
5. S¶n phô khoa - §¹i häc Y HuÕ. Nhµ xuÊt  b¶n y häc 2007

6. Qu¶n lý nh÷ng biÕn chøng trong thai nghÐn vµ sinh ®Î – Bé y tÕ.- 2003

7. Obstetrics and Gynaecology – Andrew Mc Carthy, Bill Hunter. – 2005

· §Ó cËp nhËt nh÷ng th«ng tin míi nhÊt vÒ lÜnh vùc ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n sinh viªn cã thÓ truy cËp trªn trang web: http://www.rhlibrary.com hoÆc http://www.moh.gov.vn
17. Lịch học:
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	· Sảy thai
· Đẻ non
· Thai đôi
· Thai to
	4,0,10
	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	
	Thảo luận nhóm:
	0,2,0
	
	
	

	2
	· Chửa trứng
· Đẻ khó
· Đa ối
· Thiểu ối
	4,0,10
	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	
	Thảo luận nhóm:
	
	
	
	

	3
	· Thai già tháng

· Bệnh nhiễm trùng và thai nghén

· Bệnh nội khoa với thai nghén
	4,0,8
	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	
	Thảo luận nhóm:
	0,2,0
	
	
	

	4
	· Forceps
· Các phương pháp thăm dò trong sản khoa

· Các phương pháp thăm dò trong phụ khoa
	6,0,8
	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	
	Kiểm tra thường xuyên
	
	
	
	

	5
	· Ung thư cổ tử cung
· Ung thư niêm mạc tử cung

· Ung thư vú
	4,0,6
	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	
	Thảo luận nhóm:
	0,2,0
	
	
	

	6
	· Đại cương vô sinh
· Các tổ thương lành tính ở cổ tử cung, âm hộ, âm đạo

· Các bệnh lành tính tuyến vú
	6,0,8
	
	
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	
	Thi hết môn
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